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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi có 
những thuận lợi về đất đai, nhân lực lao động, nhưng 
lại khó khăn về vốn đầu tư ban đầu. Chính sách cho vay 
vốn ưu đãi là một trong những chính sách lớn của Đảng 
và Nhà nước ta để thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm 
nghèo ở các vùng này. Tuy nhiên, đồng bào ở đây còn 
lúng túng trong cách vay vốn và sử dụng vốn vay. Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà 
xuất bản Văn hóa dân tộc giới thiệu cuốn sách Sử dụng 
oốn 0a có hiệu quả do Ngô Quang Huy biên soạn. 

Cuốn sách cung cấp cho đồng bào một số thông tin 
về quy trình, thủ tục vay vốn, giải đáp những vướng 
mắc trong quá trình vay vốn; giới thiệu một số điển 
hình đã sử dụng vốn vay có hiệu quả để vượt qua đói 
nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; đồng 
thời khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Mong rằng cuốn sách sẽ mang đến cho đồng bào 
những hiểu biết và kinh nghiệm bổ ích. 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các tổ chức 


tín dụng cho vay và Tạp chí Chuyên đề dân tộc thiểu số 
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0à triển múi đã cung cấp nội dung, tài liệu để chúng tôi 
hoàn thành cuốn sách này. 
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 10 năm 2012 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
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Chương I 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
VỀ CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY 
ĐỂ XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO 


Câu hỏi 1: Nhà nước ta có những chủ trương, 
chính sách gì nhằm hỗ trợ vay vốn đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi? 

Trả lời: 

Nước ta là một nước có dân số đông (gần 90 triệu 
người), trong đó trên 70% dân số sống bằng nông 
nghiệp, cư trú chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, diện tích đất canh tác ít, thu nhập bình quân đầu 
người thấp. Đặc biệt, sau mỗi mùa thu hoạch, bà con 
nông dân hầu như không có việc làm để kiếm thêm 
thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Trước thực 
trạng đó, cùng với những chủ trương, chính sách về 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, trình 
độ văn hoá cho đồng bào..., Đảng và Nhà nước ta đã 
để ra nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ vốn đối với 
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miển núi, 
trong đó phải kể đến Chương trình 135 của Chính 
phủ về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 
khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miển núi, 
vùng sâu, vùng xa. Qua chương trình này, bà con đã 
có điểu kiện áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ 
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thuật mới vào sản xuất, kinh doanh: nuôi trồng cây, 
con giống mới cho năng suất, chất lượng cao; thay 
đổi tập quán canh tác cũ, đa dạng hoá ngành nghề, 
giải quyết được vấn đề công ăn việc làm, có thu nhập 
ổn định và cải thiện đời sống gia đình. 

Song song với Chương trình 135 của Chính phủ, 
ngày 04-10-2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo 
và các đối tượng chính sách, đồng thời Thủ tướng 
Chính phủ đã ký Quyết định số 131/2002/QOĐ-TTg 
thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng 
này có nhiệm vụ cho vay vốn đối với người nghèo và 
các đối tượng chính sách. 

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xoá đói, giảm 
nghèo trên phạm vi cả nước, đặc biệt đối với các 
xã khó khăn, đồng bào dân tộc miển núi, vùng sâu, 
vùng xa, ngày 10-1-2006, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 07/2006/QĐÐ- TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc 
biệt khó khăn vùng đổng bào dân tộc và miển núi 
giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn l]). 

Ngày 5-3-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 32/2007/QĐ-TTE về việc cho vay 
vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn. 

Ngày 12-12-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách 
hỗ trợ cho vay để làm nhà ở đối với hộ nghèo. 

Ngày 12-10-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
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hành Quyết định số 1592/QĐ-TTg về việc tiếp tục 
thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất 
ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. 

Ngày 27-12-2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 
số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 

Ngày 12-4-2010, Chính phủ ký Nghị định số 
41/2010/NĐ-CP về Chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. 

Ngày 04tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg về Chính 
sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. 


Câu hỏi 2: Chính sách hỗ trợ vay vốn (tín dụng) 
của Nhà nước ta đã mang lại hiệu quả gì đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi? 

Trả lời: 

- Trước hết, chính sách hỗ trợ tín dựng đã sóp phẩn 
đáng kểuào tăng năng suất uà chất lượng sản phẩm, sim 
rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

Trước kia, khi chưa có chế độ ưu đãi tín dụng, 
đồng bào gặp không ít khó khăn do không đủ chỉ trả 
cho các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Từ 
khi có chế độ ưu đãi tín dụng với lãi suất thấp, đồng 
bào đã biết tận dụng khoản vốn được vay ưu đãi này 
vào các công việc như: mua sắm công cụ lao động (cày, 


bừa, cuốc, thuổng, bình phun thuốc trừ sâu, máy bơm 
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nước...); mua sắm các loại giống cây trồng, vật nuôi 
tốt, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, thuốc 
phòng ngừa bệnh dịch ở gia súc, gia cầm... Nhờ vậy, 
năng suất và chất lượng sản phẩm nuôi trồng ngày 
càng được nâng lên, vẫn đề rủi ro do thiếu vốn sản 
xuất, do các nguyên nhân khác được hạn chế. 

- Chính sách ưu đãi tín dụng của Nhà nước đã sóp 
phẩm siñi quyết uiệc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số uà triển núi. 

Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta 
hầu hết sống dựa vào nông nghiệp. Khi vụ mùa kết 
thúc cũng là lúc đổng bào hầu như không có việc làm 
để kiếm thêm thu nhập. Đó là chưa kể đến những 
năm được mùa thì có ăn, năm mất mùa thì gia đình 
rơi vào cảnh đói kém. Khi có vốn, điểu trước tiên 
đổng bào phải làm là bắt tay vào thực hiện các kế 
hoạch đã được định ra trước đó. Do vậy, mỗi hộ được 
vay vốn phải huy động một lực lượng lớn sức lao 
động vào một trong các công việc cụ thể như: trồng 
cây ăn quả, cây lấy gỗ, chăn nuôi gia súc, gia cẩm, 
đào đắp ao thả cá, chế biến nông - thuỷ sản, sửa chữa 
máy móc, trang thiết bị sinh hoạt, sửa chữa nhà ở, 
lắp đặt điện nước, công trình phụ... Những công việc 
này đều mang lại thu nhập cho mỗi thành viên trong 
các gia đình cũng như cộng đồng. 

- Qua khảo sát thực tế, hầu hết các hộ oaụ uốn tu đãi 
đều có thu nhập ổn định, cuộc sống khá hơn trước. 

Các hộ khi tham gia vay vốn ưu đãi đều được 


sinh hoạt Tổ tín dụng và tiết kiệm tại các thôn bản. 
10 
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Tại đây, các hộ được cán bộ tín dụng tư vấn về cách 
sử dụng vốn vay, cách tính toán chi phí cho hợp lý 
với từng công việc cụ thể; được trao đổi, thảo luận, 
học tập kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh 
với các hộ khác, do đó có kế hoạch làm ăn thích hợp, 
mang lại hiệu quả kinh tế và bảo đảm thu nhập. 

Khi làm ăn có lãi, nhiều hộ đã đầu tư vào việc 
lắp đặt điện, nước (kéo đường điện lưới hoặc mua 
máy phát điện; làm đường ống dẫn nước hoặc làm 
giếng khoan, mua máy bơm nước); mua sắm máy 
móc (máy xay xát, máy bơm nước, máy tuốt lúa, máy 
cày...); mua sắm đổ dùng phục vụ như cầu sinh hoạt 
của gia đình như: bàn ghế, quạt máy, nổi cơm điện, 
tivi, đài điện, đầu đĩa... 

Đời sống sinh hoạt được nâng cao sẽ kéo theo các 
mặt của đời sống xã hội như: trình độ văn hoá, dân 
trí, các kỹ năng về chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, 
giữ gìn vệ sinh môi trường... cũng được cải thiện. 

Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều hộ mặc dù được 
vay vốn ưu đãi nhưng chưa biết cách sử dụng vốn 
vay để mang lại hiệu quả kinh tế. Tình trạng này hầu 
hết rơi vào các gia đình lười lao động, chây ỳ, ỷ lại, 
dùng tiển được vay để uống rượu, chơi cờ bạc và 
mua sắm các vật dụng không phục vụ cho phát triển 
sản xuất... 

Hy vọng, trong thời gian tới, đồng bào có cách sử 
dụng vốn vay hợp lý và thiết thực hơn nhằm ổn định 


kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo và làm giàu. 
11 
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Câu hỏi 3: Chúng tôi được biết, hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ nghèo 
muốn được vay vốn thì phải gia nhập Tổ tiết kiệm 
và vay vốn. Xin hỏi, Tổ tiết kiệm và vay vốn do ai 
thành lập? Muốn gia nhập Tổ tiết kiệm thì phải liên 
hệ với ai? 

Trả lời: 

- Tổ tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức chính 
trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 
Cựu chiên binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ 
Chí Minh cấp xã thành lập theo hướng dẫn của Ngân 
hàng Chính sách xã hội. 

- Thành viên trong Tổ là những hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo cùng sinh 
sống tại địa bàn (thôn, ấp, bản, làng, xã phường); 
cùng có nhu cầu vay vốn của Ngân hàng Chính sách 
xã hội để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống; 
cùng tương trợ giúp đỡ nhau và cùng liên đới chịu 
trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 
và hộ nghèo muốn gia nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn 
thì có thể liên hệ với một trong các tổ chức chính trị ở 
xã như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để 


được gia nhập. 
12 
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Câu hởi 4: Trong quá trình vay vốn, hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ nghèo 
có phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát không? Sự kiểm 
tra, kiểm soát đó như thế nào? Đơn vị nào thực hiện 
kiểm tra, kiểm soát việc vay vốn? 

Trả lời: 

Trong quá trình vay vốn, hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ nghèo phải chấp 
hành nghiêm chỉnh sự kiểm tra, kiểm soát của Ngân 
hàng Chính sách xã hội. Việc kiểm tra, kiểm soát đó 
được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra trước khi cho 0aự: 

+ Đối với các chương trình tín dụng Ngân hàng 
cho vay uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc 
qua Tổ tiết kiệm và vay vốn: Khi cán bộ ngân hàng 
cơ sở nhận được hồ sơ vay vốn sẽ tiến hành kiểm tra, 
đối chiếu các thông tin được ghi trong hổ sơ xem có 
đúng và đầy đủ theo quy định không. 

+ Đối với các chương trình tín dụng Ngân hàng 
cho vay trực tiếp: Cán bộ ngân hàng cơ sở cần thẩm 
định các điểu kiện vay vốn, mục đích xin vay... theo 
quy định. 

- Kiểm tra trong khi cho 0a: 

Kiểm tra chữ ký người vay, chứng minh thư 
nhân dân của người vay phải khớp đúng với người 
đứng tên vay hoặc người được uỷ quyền trên hổ sơ 


vay vốn. 
13 
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- Kiểm tra sau khi cho 0a: 

Đối với các chương trình tín dụng cho vay theo 
phương thức uỷ thác, Ngân hàng Chính sách xã hội 
uỷ thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, lổ tiết kiệm 
và vay vốn thực hiện việc kiểm tra sử dụng vốn vay 
theo định kỳ, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp 
với các tổ chức nhận uỷ thác tiến hành kiểm tra khi 
cần thiết. Đối với các chương trình cho vay trực tiếp, 
cán bộ ngân hàng cơ sở thực hiện việc kiểm tra sử 
dụng vốn vay đối với người vay. 


Câu hởi 5: Khi được vay vốn tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn và hộ nghèo phải tuân thủ những 
nguyên tắc gì? 

Trả lời: 

Khi được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã 
hội, người vay phải tuân thủ hai nguyên tắc sau: 

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích. 

- Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã thoả 
thuận trong Hợp đồng tín dụng (còn gọi là Sổ tiết 


kiệm và vay vốn). 
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Chương lI 
VỀ VAY VỐN ƯU ĐÃI 


Khi có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, 
kinh doanh, trước hết bà con nên tìm hiểu tại địa 
phương mình sinh sống xem có những đơn vị, tổ 
chức nào có nguồn vốn cho vay; cho vay theo hình 
thức nào (cho vay qua uỷ thác hay cho vay trực tiếp); 
xem hộ gia đình mình có thuộc diện vay vốn không... 
Nếu gia đình nào thuộc diện hộ đổng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn thì trước đây được vay 
vốn ưu đãi theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, theo tình hình thực 
tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 54/2012/QĐ-TTg thay thế cho Quyết định trên. 
Ngoài ra, nếu muốn vay thêm vốn ngoài mức quy 
định của Quyết định số 54 thì có thể vay vốn theo 
quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 
4-10-2002 của Chính phủ. Còn gia đình nào thuộc 
điện hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thì 
sẽ được vay vốn ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/ 
NĐ-CT của Chính phủ. 
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L VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN PHÁT TRIỂN 
SẢN XUẤT ĐỐI VỚI HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ 
ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 


Theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTs nsày 04/12/2012 
của Thủ tướng Chính phủ uề uiệc ban hành chính sách 
cho 0ay uốn phát triển sỉn xuất đối uới hộ dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn siai đoạn 2012-2015 


Câu hỏi 6: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt 
khó khăn muốn vay vốn phải đảm bảo những điều 
kiện gì? 

Trả lời: 

Theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, ngày 04- 
12-2012 của Thủ tướng Chính phủ, hộ đổng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn muốn vay vốn phải 
đảm bảo những điều kiện sau: 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả các hộ có vợ 
hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã 
(xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn quy định 
tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng 
khó khăn, có đủ hai tiêu chí: 

1. Có mức thu nhập bình quân đầu người hàng 
tháng từ 50% trở xuống so với chuẩn hộ nghèo theo 
quy định hiện hành. 
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2. Có phương án sản xuất nhưng thiếu hoặc 
không có vốn sản xuất. 

Ngoài ra, các hộ đổng bào dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn phải có nơi cư trú hợp pháp, có trong 
danh sách do Uỷ ban nhân dân xã lập và được Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 

b) Có phương án hoặc nhu cầu sử dụng vốn vay 
để sản xuất, kinh doanh được chính quyển các tổ 
chức chính trị - xã hội của thôn, bản hỗ trợ gia đình 
lập hoặc xác nhận; 

c) Phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, 
không được sử dụng khoản vốn vay để gửi lại vào 
các ngân hàng khác. 


Câu hỏi 7: Những thủ tục để hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn? 

Trả lời: 

Khi hộ đổng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu 
vay vốn, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc tổ chức chính 
trị - xã hội thôn bản, hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã 
hướng dẫn người vay lập Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sản xuất và khế ước nhận nợ (xem mẫu ở 
Phụ lục) gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

- Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng tổ chức chính 
trị - xã hội cấp cơ sở và Ban xoá đói, giảm nghèo 
cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người để nghị vay 
vốn với danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn do Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã phê 
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duyệt, đồng thời bình xét công khai, dân chủ theo 
thứ tự ưu tiên, đối tượng chính sách, người khó khăn 
hơn được vay vốn trước (trường hợp nguồn vốn 
chưa đủ để cho vay), sau đó lập Danh sách hộ gia 
đình để nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 
(xem mẫu ở Phụ lục) kèm Giấy đề nghị vay vốn gửi 
Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

- Đau khi có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 
Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách 
xã hội Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân 
hàng Chính sách xã hội kèm Giấy để nghị vay vốn 
kiêm phương án sản xuất và khế ước nhận nợ để làm 
thủ tục phê duyệt cho vay. 

Như vậy, trong hổ sơ vay vốn của hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn gồm có các giấy 
tờ sau: 

- Giấi đề nshị 0a uốn kiêm phương án sản xuất 0à 
khế ưóc nhận nợ. 

- Biên bản họp Tổ tiết kiệm 0à 0ay uốn. 

- Danh sách hộ sia đình đề nghị uay uốn Ngân hàng 
Chính sách xã hội, chương trình cho 0aụ hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 

Sau khi nhận được hổ sơ vay vốn, cán bộ Ngân 
hàng Chính sách xã hội được giám đốc phân công 
có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ nêu trên 
xem đã kê khai đầy đủ chưa, có hợp lệ không, nếu 
đảm bảo các yếu tố theo quy định thì trình giám đốc 
phê duyệt cho vay, đồng thời lập Thông báo kết quả 
phê duyệt cho vay gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
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Trường hợp chưa đầy đủ các yếu tố theo quy 
định thì cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội hướng 
dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn làm lại hồ sơ và thủ tục 
theo quy định. 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 
(đơn vị nhận uỷ thác cho vay) để thông báo cho Tổ 
tiết kiệm và vay vốn, Tổ tiết kiệm và vay vốn thông 
báo danh sách hộ được vay, thời gian và địa điểm 


giải ngân đến từng hộ vay vốn. 


Câu hỏi 8: Hình thức và mức vay đối với hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được quy 
định như thế nào? Lãi suất cho vay là bao nhiêu? 

Trả lời: 

- Hình thức cho øay: Ngân hàng Chính sách xã hội 
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 
vay bằng tiển mặt (hoặc bằng hiện vật quy đổi ra giá 
trị, tuỳ theo đặc điểm tình hình, điểu kiện từng địa 
phương và nguyện vọng người dân). 

- Mức cho uay: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số có 
thể được vay một hoặc nhiều lần, nhưng tổng mức 
vay không quá 8 triệu đồng/hộ; không phải dùng tài 
sản để bảo đảm tiển vay và được miễn lệ phí làm thủ 
tục hành chính trong việc vay vốn. 

- Lãi suất cho oay: Đối với hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn, lãi suất cho vay bằng 0,1% 


một tháng, tương ứng với 1,2% một năm. 
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Câu hỏi 9: Thời hạn cho vay đối với hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được quy định 
như thế nào? Trường hợp đến hạn trả nợ nhưng hộ 
vay vốn vẫn thuộc điện đặc biệt khó khăn và có nhu 
cầu tiếp tục sử dụng vốn vay thì hộ gia đình đó phải 
làm gì? 

Trả lời: 

- Thời hạn cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn được căn cứ vào chu kỳ 
sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của hộ vay 
vốn nhưng tối đa không quá 5 năm (60 tháng). 

- Trong trường hợp đến hạn trả nợ nhưng hộ vay 
vốn vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn và có nhu cầu 
tiếp tục sử dụng vốn vay thì gia đình đó làm Giấy đề 
nghị gia hạn nợ (xem mẫu ở Phụ lục) để nghị chính 
quyển xác nhận mức độ khó khăn của hộ; được Uỷ 
ban nhân dân xã lập danh sách, xác nhận và gửi Ngân 
hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ. 

Thời hạn cho gia hạn nợ không quá 5 năm. 


Câu hỏi 10: Trong quá trình vay vốn, nếu hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn gặp 
rủi ro do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, 
hoá hoạn, dịch bệnh thì hộ gia đình đó được xử lý 
nợ rủi ro như thế nào? 

Trả lời: 

Trường hợp hộ vay vốn gặp rủi ro do thiên tai, 
hoả hoạn, dịch bệnh, tai nạn, ốm đau kéo dài hoặc 
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các khó khăn bất khả kháng khác không trả được nợ 
thì hộ vay vốn phải báo với chính quyển thôn, bản, 
Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng tổ chức chính 
trị - xã hội được phân công giúp đỡ lập Biên bản xác 
nhận nợ vay bị rủi ro, trình Uỷ ban nhân dân xã xác 
nhận, sau đó gửi Ngân hàng Chính sách xã hội cấp 
huyện để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Không chấp nhận rủi ro với các trường hợp đã 
dùng tiển vay để giải quyết những việc không trực 
tiếp phát triển sản xuất. 

- Sau khi nhận được bản tổng hợp, báo cáo của 
Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, Uỷ ban 
nhân dân huyện sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh sau đó 
phê duyệt và gửi kết quả cho Ngân hàng Chính sách 
xã hội cấp tỉnh tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 


xem xét ra quyết định xoá nợ. 
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II. CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI 
HỘ NGHÈO 


Theo Nehị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 
của Chính phủ uề tín dụng đối uới người nghèo 
0à các đối tượng chính sách khác 


Câu hởi 11: Hộ nghèo muốn được vay vốn ưu 
đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ thì phải 
bảo đảm những điều kiện gì? 

Trả lời: 

Hộ nghèo muốn được vay vốn ưu đãi theo Nghị 
định số 78 của Chính phủ thì phải bảo đảm những 
điều kiện sau: 

- Hộ vay vốn phải có tên trong danh sách hộ 
nghèo tại xã, phường, thị trấn, được Tổ tiết kiệm và 
vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận 
của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Hộ vay vốn phải có hộ khẩu thường trú hoặc có 
đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương. 

- Hộ vay vốn có sức lao động, nhưng thiếu vốn 
sản xuất, kinh doanh. 

Hộ nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản, 
được miễn phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là 
thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, được tổ bình xét, 
lập thành danh sách để nghị vay vốn có xác nhận của 
Uỷ ban nhân dân xã, phường và thị trấn. 
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Câu hởi 12: Có trường hợp nào là hộ nghèo 
nhưng không được vay vốn ưu đãi không? 

Trả lời: 

Là hộ nghèo nhưng không thuộc đối tượng được 
vay vốn ưu đãi, đó là những trường hợp sau: 

- Hộ nghèo không còn sức lao động, hộ nghèo 
thuộc diện chính sách xã hội như: già cả neo đơn, 
tàn tật, thiếu ăn (những hộ này được Ngân sách Nhà 
nước trợ cấp). 

- Những hộ mắc các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, 
nghiện hút, trộm cắp, lười biếng không chịu lao 
động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án. 


Câu hỏi 13: Hộ nghèo phải làm những thủ tục gì 
để được vay vốn ưu đãi? 

Trả lời: 

- Hộ nghèo 
muốn vay vốn 
ưu đãi tại Ngân 
hàng Chính sách 
xã hội, việc trước 
tên phải làm 


là liên hệ với 





một trong các 


Người dân đến 0a uốn tại Ngân hàng 
tổ chức chính Chính sách xã hội 


trị - xã hội như: 
Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, 
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Đoàn Thanh niên cấp xã, gia nhập Tổ tiết kiệm và vay 
vốn tại thôn, bản, ấp. 

- Viết giấy để nghị vay vốn theo mẫu in sẵn do 
Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành rồi gửi Ban 
quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, bản (hoặc 
gửi các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã để được 
chuyển đến Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn) để 
được Tổ bình xét cho vay. (Lưu ý: phải điển đầy đủ 
các thông tin theo mẫu giấy để nghị vay vốn trước 
khi gửi Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc tổ 
chức chính trị - xã hội ở cấp xã). 


Câu hỏi 14: Hộ nghèo phải sử dụng vốn vay vào 
những công việc gì? Nếu sử dụng sai mục đích thì 
bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Ngân hàng Chính sách xã hội cho người nghèo 
vay vốn để sử dụng vào những mục đích sau: 

- Đẩu tư uào sản xuất, kinh doanh, dịch 0oụ: 

ì giÖng cây trồng, 
P{ 


vật nuôi, phân 


+ Mua săm 







các loại vật tư, 


bón, thuốc trừ 
sâu, thức ăn gia 
súc, gia cẩm... 

+ Mua sắm 


các công cụ lao 
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động nhỏ như: cày, bừa, cuốc, thuổng, bình phun 
thuốc trừ sâu... 

+ Chi phí cho các công đoạn: Thuê làm đất, bơm 
nước, dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật... 

+ Đầu tư làm các nghề thủ công trong gia đình 
như: Mua nguyên vật liệu sản xuất, công cụ lao động 
thủ công, máy móc nhỏ... 

+ Chi phí đào đắp ao hổ, nuôi trồng, đánh bắt, 
chế biến thuỷ hải sản như: mua sắm các phương tiện 
đánh bắt... 

+ Góp vốn thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh 
do những người lao động sáng lập và được chính 
quyển địa phương cho phép thực hiện. 

- Để sửa chữa nhà ở: 

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để hỗ trợ 
sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở đối với hộ nghèo 
khi nhà ở bị hư hại, dột nát. Vốn vay chủ yếu sử dụng 
vào việc mua nguyên vật liệu xây dựng, chỉ trả tiển 
công xây, sửa, vận chuyển... 

- Để lắp đặt điện sinh hoạt: 

+ Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để mua 
cột, dây dẫn, các thiết bị thắp sáng..., chi phí lắp đặt 
đường dây dẫn điện từ mạng chung của thôn, xã tới 
gia đình người vay. 

+ Cho vay góp vốn xây dựng thuỷ điện nhỏ, các 
dự án điện dùng sức gió, năng lượng mặt trời; cho 
vay để mua máy phát điện dùng cho một nhóm hộ 


gia đình ở nơi chưa có điện lưới quốc gia. 
25 


https://tieulun.hopto.org 


- Đểxâu dựng công trình nước sạch: 

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để: 

+ Góp vốn xây dựng dự án cung cấp nước sạch 
đến từng hộ gia đình. 

+ Những nơi chưa có dự án tổng thể phát triển 
nước sạch thì Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 
để làm giếng khơi, giếng khoan, xây bể lọc nước, bể 
chứa nước... 

- Đểhỗ trợ cho con em đi học ở các cấp học phổ thông: 

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để 
con em hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ 
thông nộp tiển học phí; mua sắm sách, vở, bút, mực, 
trang phục... 

Nếu người vay sử dụng vốn sai mục đích hoặc 
người vay có khả năng trả khoản nợ đến hạn nhưng 
không trả thì sẽ bị ngân hàng chuyển nợ quá hạn. Lãi 
suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Tổ 
chức cho vay kết hợp với chính quyển sở tại, các tổ 
chức chính trị - xã hội có biện pháp thu hồi nợ. 


Câu hởi 15: Mức cho vay đối với hộ nghèo được 
quy định như thế nào? Lãi suất cho vay là bao nhiêu? 

Trả lời: 

- Mức cho 0aụ đối uới hộ nghèo: 

Mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo do 
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 
quyết định từng thời kỳ. Hiện nay, mức cho vay tối 
đa đối với một hộ nghèo cho từng loại đối tượng 
đầu tư như sau: 
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+ Đầu tư cho sản xuất kinh doanh: Mức cho vay 
tối đa là 15 triệu đồng một hộ. 

+ Đầu tư cho sửa chữa nhà ở: Mức cho vay tối đa 
là 3 triệu đồng một hộ. 

+ Đầu tư cho nhu cầu điện thắp sáng: Mức cho 
vay tối đa là 1,5 triệu đồng một hộ. 

+ Đầu tư cho xây dựng công trình nước sạch: 
Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng một hộ. 

+ Đầu tư cho chỉ phí học tập của con em theo học 
các cấp học phổ thông: Mức cho vay tối đa không 
vượt quá 4 khoản chi phí học tập gồm: tiển học phí 
phải nộp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
kinh phí xây dựng trường, tiển mua dụng cụ học tập 
và sách giáo khoa, tiền mua trang phục học đường. 

- Lãi suất cho oaụ đối uới hộ nghèo: 

Hiện nay, lãi suất cho vay mà Ngân hàng Chính 
sách xã hội đang áp dụng đối với hộ nghèo ở các xã 
thuộc khu vực III, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương 
trình 135 là 0,6% một tháng; hộ nghèo thuộc các khu 
vực khác là 0,65% một tháng. Ví dụ: nếu vay 1 triệu 
đồng thì mỗi tháng phải trả lãi suất là 6.500 đồng. 


Câu hởi 16: Thời hạn cho vay vốn đối với hộ 
nghèo được dựa trên căn cứ nào? Thời hạn cho vay 
cụ thể là bao lâu? 


Trả lời: 
- Thời hạn cho 0aụ đối uới hộ nghèo được xác định 
theo những căn cỨ sau: 
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+ Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của đối tượng đầu 
tư (đối với cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). 

+ Khả năng trả nợ của người vay. 

+ Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách 
xã hội quy định theo từng loại cho vay. 

- Thời hạn cho 0aụ cụ thể theo các loại sau: 

+ Loại cho vay ngắn hạn: Là các khoản vay có 
thời hạn cho vay đến 12 tháng. Đối với loại cho vay 
này, Ngân hàng có thể thực hiện thu nợ cả gốc và lãi 
một lần khi đến hạn. 

+ Loại cho vay trung hạn: Là các khoản vay có 
thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đên 60 tháng. 

+ Loại cho vay đài hạn: Là các khoản vay có thời 
hạn cho vay trên 60 tháng. 

Đối với hai loại cho vay trung hạn và dài hạn, có 
thể được phân chia từ hai đến nhiều kỳ hạn trả nợ 
theo sự thoả thuận giữa Ngân hàng và người vay. 


Câu hởi 17: Hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính 
sách xã hội phải hoàn trả nợ gốc và lãi như thế nào? 
Trả nợ gốc, lãi cho cơ quan, đơn vị nào và trả ở đâu? 

Trả lời: 

* Đối uới trả nợ gốc: 

- Hộ nghèo cùng Ngân hàng Chính sách xã hội 
thoả thuận kế hoạch trả nợ cụ thể theo quy định sau: 

+ Đối với món vay ngắn hạn: Người vay được trả 
nợ gốc một lần khi đến hạn. 

+ Đối với món vay trung hạn và dài hạn: Ngân 
hàng Chính sách xã hội và người vay thoả thuận 
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trả nợ nhiều lần theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 
một lần. 

+ Người vay được quyển trả nợ trước hạn. 

- Khi đến hạn trả nợ gốc theo kế hoạch đã thoả 
thuận, người vay trả nợ trực tiếp cho Ngân hàng 
Chính sách xã hội tại trụ sở Ngân hàng, hoặc trả nợ 
trực tiếp tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính 
sách xã hội tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
vào ngày trực cố định. 

* Đối ưới trả lãi Hiển 0a: 

- Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thoả 
thuận trả lãi theo tháng hoặc theo quý một lần. Riêng 
với người vay thời hạn ngắn dưới 12 tháng thì có thể 
trả lãi một lần khi đến hạn. 

+ Trường hợp nợ vay phải chuyển sang nợ quá 
hạn thì trả nợ gốc đến đâu trả lãi đến đó. 

+ Khi người vay có nợ bị rủi ro bất khả kháng do 
những nguyên nhân khách quan làm cho người vay 
thực sự khó khăn hoặc người vay có hoàn cảnh thực 
sự khó khăn thì ưu tiên trả nợ gốc trước, trả lãi sau. 

- Đối với những Tổ tiết kiệm và vay vốn được 
Ngân hàng Chính sách xã hội tín nhiệm và ký hợp 
đồng uỷ nhiệm thu lãi cho Ngân hàng thì người vay 
nộp tiển lãi hàng tháng (hoặc hàng quý) cho Ban 
quản lý Tổ để Ban quản lý Tổ nộp cho Ngân hàng 
Chính sách xã hội tại các điểm giao dịch của Ngân 
hàng theo quy định. 

Trường hợp Tổ tiết kiệm và vay vốn không được 
Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ nhiệm thu lãi của tổ 
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viên thì người vay đem tiển trả lãi nộp trực tiếp cho 
cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao 
dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc tại trụ sở Ngân 
hàng Chính sách xã hội cấp huyện. 


Câu hởi 18: Trường hợp người vay chưa trả được 
nợ đúng hạn đã cam kết do nguyên nhân khách 
quan thì người vay phải làm gì? 

Trả lời: 

Trường hợp người vay chưa trả được nợ đúng 
hạn đã cam kết do nguyên nhân khách quan như: 
thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, ốm đau kéo dài... thì 
người vay phải viết Giấy đề nghị gia hạn nợ, được 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xác nhận, sau đó gửi 
Giấy đề nghị gia hạn nợ này đến Ngân hàng Chính 
sách xã hội để được xem xét cho gia hạn nợ. Thời hạn 
gia hạn nợ do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính 
sách xã hội quy định. 

Người vay có thể được gia hạn nợ một hay 
nhiều lần đối với một khoản vay, nhưng tổng số 
thời gian cho gia hạn nợ không quá 12 tháng đối với 
khoản vay ngắn hạn và không quá 1/2 thời hạn cho 
vay ghi trên Sổ tiết kiệm và vay vốn đối với khoản 
vay trung hạn. 

Trường hợp người vay có nhu cầu gia hạn nợ 
vượt thời gian gia hạn nợ tối đa kể trên do nguyên 
nhân khách quan thì Ngân hàng nơi cho vay phải 
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báo cáo Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 
để xem xét, quyết định. 


Câu hởi 19: Khi gặp rủi ro do nguyên nhân 
khách quan, hộ nghèo phải làm những thủ tục gì 
để được xem xét xử lý? 

Trả lời: 

Khi hộ nghèo vay vốn gặp rủi ro do nguyên nhân 
khách quan thì tuỳ từng chương trình cho vay, người 
vay cần thông báo ngay cho các cá nhân hay đơn vị 
có trách nhiệm biết. Cụ thể: 

- Đối với các chương trình cho vay thông qua Tổ 
tiết kiệm và vay vốn và uỷ thác qua các tổ chức chính 
trị - xã hội (chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay 
học sinh, sinh viên thông qua hộ gia đình...), người 
vay thông báo đến Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay 
vốn hoặc tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để thông 
báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay 
lập biên bản xác định nợ vay bị rủi ro. 

- Đối với chương trình cho vay giải quyết việc 
làm, người vay thông báo đến chủ dự án (đối với dự 
án nhóm hộ) hoặc thông báo đến Ngân hàng Chính 
sách xã hội nơi cho vay để Ngân hàng Chính sách xã 
hội cùng người vay và các thành phần liên quan lập 
biên bản xác định nợ vay bị rủi ro. 

- Đối với các chương trình Ngân hàng Chính 
sách xã hội cho vay trực tiếp đến người vay, người 
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vay thông báo đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi 
cho vay để Ngân hàng Chính sách xã hội cùng người 
vay lập biên bản xác định nợ vay bị rủi ro. 

Sau khi đã được xác định nợ vay bị rủi ro, người 
vay viết Đơn để nghị xử lý nợ theo mẫu in sẵn gửi 
ngân hàng nơi cho vay cùng Biên bản xác định nợ 
vay Ngân hàng Chính sách xã hội bị rủi ro do nguyên 
nhân khách quan để được xem xét xử lý theo chế độ 


quy định của Chính phủ. 


Câu hởi 20: Nhà nước ta có những biện pháp gì 
để hỗ trợ hộ nghèo vay vốn sau khi họ bị rủi ro do 
nguyên nhân khách quan? 

Trả lời: 

Theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28-7- 
2010 về việc ban hành cơ chế xử lý nợ rủi ro theo 
Quyết định số 78/2002 của Chính phủ tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội, thì các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro 
được thực hiện như sau: 

1. Gia hạn rợ 

a) Gia hạn nợ là việc Ngân hàng Chính sách xã 
hội cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả 
nợ đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Trong thời 
gian gia hạn nợ, khách hàng vẫn phải trả lãi tiển vay. 

b) Điểu kiện gia hạn nợ: 

Khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi đáp 


ứng đủ các điều kiện sau: 
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- Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên 
nhân nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy chế này. 

- Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% so 
với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản 
xuất, kinh doanh của khách hàng. 

c) Thời gian gia hạn nợ: Thời gian gia hạn nợ tối 
đa là 12 tháng đối với loại cho vay ngắn hạn; tối đa 
không quá 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản 
vay trung và dài hạn, được tính từ ngày khách hàng 
vay đến hạn trả nợ. 

2. Khoanh nợ 

a) Khoanh nợ là việc Ngân hàng Chính sách xã 
hội chưa thu nợ của khách hàng và không tính tiền 
lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ. 

b) Điều kiện khoanh nợ: 

Khách hàng được xem xét khoanh nợ khi đáp 
ứng đủ các điều kiện sau: 

- Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên 
nhân nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy chế này. 

- Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 
100% so với tổng số vốn thực hiện của dự án hoặc 
phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng. 

c) Thời gian khoanh nợ: 

- Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn và 
tài sản từ 40% đến dưới 80% so với tổng số vốn thực 
hiện của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh 


của khách hàng: Thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm, 
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tính từ ngày khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân 
khách quan. 

- Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn và 
tài sản từ 80% đến 100% so với tổng số vốn thực hiện 
của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của 
khách hàng: Thời gian khoanh nợ tối đa là 5 năm, 
tính từ ngày khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân 
khách quan. 

- Trường hợp hết thời gian khoanh nợ, khách 
hàng vay vẫn gặp khó khăn, chưa có khả năng trả nợ 
sẽ được xem xét tiếp tục cho khoanh nợ với thời gian 
tối đa không vượt quá thời gian đã được khoanh nợ 
lần trước theo quyết định của cấp có thẩm quyển. 

3. Xoá nợ (gốc, lãi) 

a) Xoá nợ (gốc, lãi) là việc Ngân hàng Chính sách 
xã hội không thu một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi 
của khách hàng đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội. 

b) Khách hàng được xem xét xoá nợ thuộc một 
trong các trường hợp sau: 

- Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên 
nhân nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy chế 
này, nhưng sau khi đã hết thời gian khoanh nợ (kể cả 
trường hợp được khoanh nợ bổ sung) mà vẫn không 
có khả năng trả nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội đã 
áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguổn vốn có khả 


năng thanh toán. 
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- Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên 
nhân nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Quy chế này 
và Ngân hàng Chính sách xã hội đã áp dụng các biện 
pháp tận thu mọi nguổn có khả năng thanh toán. 

c) Số tiển xóa nợ (gốc, lãi) cho khách hàng bằng 
số tiền khách hàng còn phải trả cho ngân hàng, sau 
khi ngân hàng đã áp dụng các biện pháp tận thu. 
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Chương TII 


NHỮNG ĐIỂN HÌNH SỬ DỤNG VỐN VAY 
CÓ HIỆU QUÁ 


NHỮNG ĐIỂN HÌNH KINH TẾ Ở YÊN LẬP 

Huyện miển núi Yên Lập tỉnh Phú Thọ có diện 
tích đất tự nhiên 43.747 ha, dân số 80.776 người, trong 
đó có trên 6,4 vạn người thuộc các dân tộc Mường, 
Dao, Mông... Toàn huyện có tất cả 17 xã, thị trấn thì có 
đến 16 xã thuộc vùng II và vùng II, tổng số hộ nghèo 
có tới 9.500 hộ, chiếm 52,6% dân số. Khắc phục khó 
khăn, sử dụng hiệu quả nguồn vay ưu đãi từ Ngân 
hàng Chính sách xã hội thông qua các tổ chức: Hội 
Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên. Trong những năm qua, công tác xoá đói, 
giảm nghèo tại 
Yên Lập đã có 
những chuyển 
biến tích cực và 


ngày càng có 





nhiều hộ thoát 1 
nghèo và vươn “Sẽ 






lên làm giàu. — #“ẤÊÃÃÃ44ÃMÄA4MMAMG:/A.s/01 7: 
luc: liến Xâu dựng nhà từ hiệu quủ nsuổn uốn ua ngân hàng 
phải kể đến gia đình cụ Trần Văn Thắng tại xóm 
Xẻn. Gia đình cụ Thắng trước đây thuộc hộ nghèo, 
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có 7 khẩu nhưng chỉ có 4 lao động chính, bản thân 
cụ cùng con trai và một cháu gái bị di chứng chất 
độc màu da cam. Đầu năm 2005, cụ Thắng đã được 
vay 7 triệu đồng từ nguồn vay ưu đãi của Ngân hàng 
Chính sách xã hội. Có vốn, cụ mạnh dạn đầu tư vào 
phát triển cây chè, mua trâu sinh sản và nuôi lợn thịt. 
Sau gần hai năm, từ 1,3 ha chè ban đầu, mỗi năm gia 
đình thu hoạch được 10 tấn chè, bán được 19 triệu 
đồng, trừ các chỉ phí, còn lại từ 6 đến 7 triệu đồng. Cụ 
dùng số tiền thu được từ chè mua một con trâu sinh 
sản. Sau hơn một năm, trâu mẹ đã sinh sản. Ngoài 
ra, Cụ Thắng còn chăn nuôi lợn thịt và một đàn gà, 
trồng hai sào ngô, bốn sào lúa... mỗi năm đủ cung 
cấp lương thực, thực phẩm cho cả gia đình. Khi được 
hỏi về việc trả nợ ngân hàng, cụ cười hóm hỉnh, nói: 
“Lúc nào tôi cũng có đủ tiển để trả ngân hàng, nhưng 
tôi muốn vay thật nhiều vốn để đầu tư sản xuất. Già 
rồi nhưng vẫn ham làm giàu lắm...”. Nhìn căn nhà 
khang trang sạch sẽ với các tiện nghi sinh hoạt như 
tivi, đầu đĩa, quạt máy, tủ tường... ai cũng lấy làm 
mừng cho gia đình cụ. Cụ Thắng và các thành viên 
trong gia đình đã thoát khỏi đói nghèo nhờ biết tận 
dụng cơ hội có được từ nguổn vay ưu đãi. 

Tại thôn Liên Sơn, xã Thượng Long, huyện Yên 
Lập không ai là không biết ông “vua” măng Bát Độ 
người dân tộc Mường tên là Hà Quốc Tịch. Anh chính 
là chủ nhân của 10 ha măng Bát Độ, mỗi năm cho thu 


nhập 8 triệu đồng từ bán măng và 15 triệu đổng từ 
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việc bán tre cho các đơn vị xây dựng. Có được thành 
công như vậy là vì anh Tịch đã biết sử dụng có hiệu 
quả 7 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã 
hội thông qua Hội Nông dân. Anh đã dùng số tiền 
này để mở rộng diện tích trồng măng Bát Độ và phát 
triển chăn nuôi bò, lợn, gà. Ngoài ra, anh còn trồng 
quế, ngô, khoai tây và lúa... góp phần đáng kể trong 
thu nhập của gia đình. Không dừng lại ở trổng trọt 
và chăn nuôi, anh Tịch còn đầu tư mua một chiếc 
máy vò lúa, một máy bừa phục vụ sản xuất của gia 
đình và cho thuê. Bên cạnh những máy móc đắt tiển 
phải kể đến ngôi nhà khang trang của gia đình anh 
với nhiều vật dụng giá trị như tivi màu, dàn karaôkê, 
tủ tường, bàn ghế sang trọng và một chiếc xe máy 
phục vụ đi lại, vận chuyển hàng. 

Đầu năm 2006, từ nguồn vay của Ngân hàng 
Chính sách xã hội thông qua các tổ chức hội, trên 
toàn huyện Yên Lập đã có 437 hộ thoát nghèo. Cho 
vay việc làm thu : 
hút 373 lao 
động trong bốn 
dự án, 7.258 hộ 
nghèo được vay 
tổng cộng 38 tỉ 





112 triệu đồng, Ề 
Ì ân mỗi Š ¡ : : 

BÌỊmG Nên Măng tre Bát Độ đang là câu xóa đói, 

hộ được vay hơn giảm nghèo ở huyện Yên Lập 


5 triệu đồng. Người dân nơi đây đã biết tận dụng cơ 
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hội được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thoát nghèo 
và vươn lên làm giàu. Các tổ chức hội tại địa phương 
đã giám sát, quản lý tốt nguồn vốn vay của Ngân 
hàng Chính sách xã hội nên không có trường hợp hộ 


vay sử dụng vốn sai mục đích. 


ĐỒNG VỐN GIÚP NGƯỜI NGHỀO 
THOÁT NGHÈO 

Được thành lập từ tháng 5-2003, Phòng giao 
dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phú 
tỉnh Đồng Nai đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy 
của những hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện. Đến 
nay, từ nguổn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện Tân Phú, hàng ngàn hộ nghèo ở Tân Phú đã có 
điểu kiện làm ăn, ổn định cuộc sống. Chính từ nguồn 
vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo 
động lực giúp người dân ở các địa phương vươn 
lên, nhanh chóng hoàn thành Chương trình 135 của 
Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Tân Phú. 

Ông Đinh Công Hậu ở ấp 2 xã Tà Lài cho biết: 
Cách đây vài năm, ông cùng với 21 hộ đồng bào dân 
tộc Châu Ro, Xtiêng ở đây được vay vốn để nuôi bò 
sinh sản. Sau hơn một năm, con bò nhà ông đã đẻ 
được một bê con, và theo chu kỳ sinh sản đàn bò của 
nhà ông đã tăng lên đáng kê. Ngoài ra, ông còn dùng 
số tiền được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu 
tư vào trồng cây lương thực, nuôi gia cầm, đưa gia 
đình thoát khỏi cảnh thiếu đói quanh năm. Ông Hậu 
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“cho biết thêm: 
“Có rất nhiều 
[gia đình khi có 
được nguồn vay 






“^ đã đầu tư vào 
nuôi bò sinh 
sản, đào ao thả 





Nuôi bò sinh sẵn từ nguồn uốn 0a ' : XIN 
Ngân hàng Chính sách xã hội quả... vì thế số 


hộ nghèo cứ vậy 


Ñ cá, trồng cây ăn 


mà giảm đi, cuộc sống của đổng bào dân tộc ở Tà Lài 
đã khá hơn trước nhiều”. 

Tiếp tục công cuộc xoá đói, giảm nghèo nhờ vào 
nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, 
Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú phấn đấu từ 
năm 2005 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống 
mức dưới 31%. 


SỬ DỤNG VỐN VAY CÓ HIỆU QUẢ 

Tuyên Hoá là huyện miển núi phía Tây tỉnh 
Quảng Bình với 20 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã đặc 
biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 của Chính 
phủ. Toàn huyện có 16.984 hộ, trong đó một nửa là hộ 
nghèo. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân 
huyện Tuyên Hoá đã có nhiều cố gắng trong công tác 
xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt là việc phối hợp với các 
tổ chức hội và Tổ tiết kiệm vay vốn giúp các hộ nghèo 
có được nguồn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách 
xã hội. Đến đầu tháng 9-2006, Ngân hàng Chính sách 
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xã hội huyện 
Tuyên Hoá đã 
cho vay tổng -. 
cộng 59 tỷ đồng, ¡| 
trong đó cho : 
vay hộ nghèo là @ 





trên 52 tỷ đồng ˆ 
với 10.550 hộ '“ _” “đã NH 
Chăn nuôi bò giống 
được vay, bình 

quân mỗi hộ 5 triệu đồng. Có vốn, người dân đầu 
tư trồng các loại cây ăn quả, cây hồ tiêu, các loại cây 
công nghiệp dài ngày như thông nhựa, trầm gió... và 
chăn nuôi bò lai, lợn nạc. Đến năm 2007, toàn huyện 
có 11.118 cây vải thiểu, 6.600 cây xoài, 29.873 cây bưởi 
Phúc Trạch... Tổng đàn gia súc của huyện lên tới gần 
52 nghìn con, gia cầm là 175 nghìn con... 

Phát huy hiệu quả từ nguồn vay ưu đãi, một số 
hộ từ chỗ nghèo đói quanh năm nay đã thoát nghèo 
và vươn lên làm giàu. Điển hình là gia đình ông 
Đặng Văn Hiển ở tiểu khu Lưu Thận thị trấn Đồng 
Lê vay 10 triệu đồng để đầu tư vào trồng 2 ha cây 
ăn quả. Hiệu quả kinh tế thu được sau mỗi năm là 
15 đến 17 triệu đồng, tạo việc làm cho ba lao động. 
Hộ anh Định Minh Mạnh ở tiểu khu Đổng Tân thị 
trấn Đổng Lê vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính 
sách xã hội đã đầu tư trổng cỏ chăn nuôi bò, thu 
nhập hàng năm trên 7 triệu đổng và tạo việc làm cho 
hai lao động. Hộ anh Nguyễn Văn Lưu ở thôn Kim 
Tiến xã Kim Hoá được vay 7 triệu đồng, anh đã đầu 
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tư chăn nuôi bò sinh sản. Năm 2007 đàn bò của gia 
đình anh đã được 8 con, hiệu quả kinh tế đem lại là 
48 triệu đồng một năm. 

Nhờ những nguồn vay ưu đãi từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội cùng sự quyết tâm xoá đói, giảm 
nghèo của chính quyển địa phương và người dân đã 
giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ toàn huyện 
từ 25% năm 2003 xuống còn 12,6% năm 2005. Nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội 
đã thực sự trở thành động lực giúp người dân nơi 
đây vươn lên xoá đói, giảm nghèo. 


CÁCH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA CỰU 
CHIẾN BINH XÃ PHỎNG LÁI 

Xã Phỏng Lái cách trung tâm thị trấn huyện Thuận 
Châu tỉnh Sơn La 12 km, nằm sát chân đèo Pha Đĩn. 
Sản xuất nông nghiệp của xã tập trung vào cây ngô là 
chính với trên 400 ha, cây đậu tương 40 ha, diện tích 
lúa nước không nhiều, bên cạnh đó cây công nghiệp 
cũng là nguồn thu của nhân dân nơi đây với 205 ha 
cây chè và cà phê. Toàn xã có trên 5.000 nhân khẩu với 
trên 1.100 hộ, có 3 dân tộc Mông, Thái và Kinh. 

Anh Lương Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh xã cho biết: “Hội viên Hội Cựu chiến b¡nh của 
xã không nhiều như các xã khác, chỉ có trên 170 hộ. 
Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao (trên 40%), trong 
đó hội viên nghèo của Hội Cựu chiến binh chiếm gần 
10% (10 năm trở về trước, tỷ lệ hội viên cựu chiến 
binh nghèo trên 50%)“. Bản thân gia đình anh Loan 
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cũng trong cảnh kinh tế túng bấn. Rời quân ngũ 
tháng 4-1990, chia tay đồng đội đơn vị mặt trận 379 
với quân hàm đại uý, cùng chiếc ba lô trở về với vùng 
đất Phỏng Lái, nơi có bố mẹ, vợ con đang sinh sống, 
kinh tế gia đình chẳng khá giả gì, lo đủ ăn mặc cho 
7 người trong gia đình đã là vất vả lắm rồi mong gì 
giàu có. Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ 
đội Cụ Hổ”, không chịu lùi bước trước khó khăn, 
gian khổ và nghèo đói, anh cùng gia đình bắt tay vào 
việc phát triển kinh tế gia đình. Trước mắt không có 
vốn thì dùng sức người cải tạo vườn đổi trồng cây 
lương thực như ngô, khoai, sắn, chăn nuôi lợn gà, bảo 
đảm cho cuộc sống hằng ngày. Đến năm 1995, Đảng 
và Nhà nước có chính sách cho hộ gia đình nghèo 
vay vốn để sản xuất, anh mạnh dạn vay vốn ngân 
hàng để đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi. Từ đồng vốn 
vay cộng với chút vốn tích luỹ của gia đình, anh mua 
một cặp bò, vừa có sức kéo, vừa để sinh sản, cơ hội 
thoát đói nghèo đã có hướng đi. Với khoảng thời gian 
không dài, gia đình anh tiếp tục cải tạo vườn rừng 
tạp, mở rộng diện tích trổng cây lương thực, trồng 
thêm chè và cà phê... Dân dẩn gia đình anh Loan đã 
có “bát ăn bát để”, xây được nhà kiên cố, không còn 
cảnh nhà tranh vách đất. Gia đình thường xuyên chăn 
nuôi trên 10 con trâu, bò, hàng trăm con gà, vịt các 
loại, trong đó có giống gà đen địa phương có giá trị 
kinh tế cao, gia đình đang nhân giống và phát triển, 
kết hợp với dịch vụ máy xay xát. Hằng năm gia đình 
anh Loan có thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng, trừ các 
khoản chi phí anh còn 20 triệu đồng... 
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Từ việc phát triển kinh tế gia đình, anh Loan đã 
mạnh đạn trao đổi kinh nghiệm làm ăn và giúp đỡ 
nhiều cựu chiến binh khác trong xã phát triển kinh 
tế. Nhiều đồng đội của anh cũng từ đó mà thoát cảnh 
đói nghèo. Năm 2001, anh được bầu làm Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh xã. Từ thực tế và kinh nghiệm 
đã có, để giúp các hội viên cùng khá giả, anh tiếp 
tục đề xuất với chính quyển xã, Hội Cựu chiến binh 
huyện, tỉnh xây dựng chương trình dự án tiểu vùng 
chăn nuôi bò giống để kết hợp cày kéo và sinh sản 
tại địa phương. Để xuất được chấp nhận, với nguồn 
vốn nhận uỷ thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách 
xã hội huyện Thuận Châu, Hội Cựu chiến binh xã 
triển khai việc thực hiện dự án trong năm 2006 với 
42 hội viên tham gia, số vốn vay đến 300 triệu đồng 
và đã mua được 60 con bò. Qua gần hai năm thực 
hiện dự án, đàn bò đã có trên 80 con. Anh Loan cho 
biết thêm, các anh đang xây dựng tiếp dự án kết hợp 
chăm nuôi với tạo sức cày kéo, phát triển cây công 
nghiệp chè và cà phê cho 16 hội viên nghèo của hội 
tiếp tục có nguồn vốn, bảo đảm cho mỗi hội viên có 
mức vốn từ 20 đến 30 triệu đồng. Phương châm của 
dự án là kết hợp vốn của gia đình hội viên (sức lao 
động, ruộng đất) với vốn hỗ trợ của tổ chức hội (đó là 
kinh nghiệm sản xuất và quỹ hội) và quan trọng nhất 
là vốn vay ưu đãi từ nguồn vốn uỷ thác của Ngân 
hàng Chính sách xã hội, để làm sao Hội Cựu chiến 
binh xã không còn hộ nghèo. 
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PHỤ NỮ NA SẤM GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ 

Hội Phụ nữ thị trấn Na Sầm huyện Văn Lãng 
tỉnh Lạng Sơn có 533 hội viên sinh hoạt ở 8 tổ. Trong 
những năm qua, cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, 
xoá đói, giảm nghèo của cấp uỷ, chính quyền, các ban 
ngành đoàn thể địa phương, Hội Phụ nữ thị trấn Na 
Sầm (huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn) cũng đã đóng 
góp nhiều kết quả thiết thực vào công tác này. 

Xác định “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” 
là một phong trào mang tính trọng tâm, lâu dài nên 
thời gian qua, Hội đã triển khai, thực hiện công tác 
rà soát các đối tượng hội viên nghèo. Dựa trên như 
cầu vay vốn của các hội viên, Hội đã đứng ra tín chấp 
với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lãng để 
vay vốn cho các hội viên phát triển kinh tế. 

Trong sáu tháng đầu năm 2007, Hội đã tín chấp 
vay hơn 2 tỷ 600 
triệu đổng cho ph 
288 hộ. Tính từ j 
năm 2005, Hội 
đã tổ chức được 
nhiều đợt tín 





với Ngân hàng 
Chính sách xã 
hội huyện. Tổng số tiền tín chấp đã lên đến gần 4 tỷ 


Vi uốn đầu tư uào trồng quế 


200 triệu đồng, cho 459 lượt chị em vay. Khi được vay 
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vốn, chị em đã tận dụng số vốn vay để đầu tư mua 
cây, con giống, các thiết bị vật tư nông nghiệp, đầu tư 
kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, buôn bán hàng tạp hoá... 
góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho 
gia đình. 

Trong phong trào này đã ghi nhận một số chị em 
làm kinh tế giỏi như: chị Phùng Thị Huyên (khu 1) 
chăn nuôi lợn, mỗi năm cho xuất chuồng hai lứa, mỗi 
lứa khoảng 40 - 50 con; chị Mã Thị Slèn (khu 6), chị 
Đặng Thị Nhàn, Lương Thị Sao (khu 4), Hoàng Thị 
Thanh, Lương Thị Chiến (khu 5)... đã biết kết hợp 
làm đậu phụ với chăn nuôi lợn, làm dịch vụ kinh 
doanh nhỏ, thu nhập bình quân hàng năm từ 20 đến 
30 triệu đồng. Năm 2006, số hội viên nghèo còn 30 hộ 
thì sau một năm giảm xuống còn 14 hộ. Trong thời 
gian tới, Hội tiếp tục phối kết hợp với các ban ngành 
đoàn thể khác ở địa phương tạo điều kiện vay vốn và 
hướng dẫn cho các hộ nghèo làm kinh tế, có thu nhập 
ổn định, từng bước xoá nghèo một cách vững chắc. 


CỰU CHIẾN BINH NGHÈO VỚI NGUỒN VỐN 
ƯU ĐÃI 

Có một thực tế mà cả xã hội đều nhận thấy, đó là 
cuộc sống của những cựu chiến binh sau những năm 
chiến tranh trở về với đời thường đều rất khó khăn. 
Những cựu chiến binh tỉnh Lai Châu cũng trong 
hoàn cảnh chung ấy. Đến cuối năm 2005, số hộ nghèo 
ở Lai Châu là 63,5%, trong đó có gần 7.000 người là 
cựu chiến binh (chiếm 26%). 
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Qua khảo sát, tại tỉnh Lai Châu có trên 80% hội 
viên cựu chiên binh thuộc 19 dân tộc thiểu số ở vùng 
cao, vùng xa, biên giới. Những hội viên thuộc diện 
đói nghèo đều thiếu ba vấn để cơ bản, đó là: thiếu 
kiến thức, thiếu vốn và thiếu thông tin, trong đó, 
vốn để phát triển sản xuất vừa là yêu cầu, vừa là vấn 
để quyết định. Sau khi chia tách tỉnh (từ ngày 2-1- 
2004) được 5 tháng, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến 
binh tỉnh trăn trở tìm nguồn vốn để đáp ứng nguyện 
vọng tìm hướng phát triển kinh tế của các cựu chiến 
binh đói nghèo. Qua hơn hai năm thực hiện hợp 
đồng uỷ thác, có thể khẳng định, Ngân hàng Chính 
sách xã hội là người bạn tin cậy của người lính từ 
chiến trường trở về đang phải đối mặt với cái đói, cái 
nghèo. Tính từ tháng 8-2004 đến năm 2007, được sự 
hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 
Hội Cựu chiến binh Lai Châu đã thành lập được 232 
tổ kinh tế và vay vốn ở 63 trong số 88 cơ sở hội xã, 
phường, cho 2.964 hội viên vay vốn với số tiển 16 tỷ 
654 triệu đồng. Riêng nguồn vốn giải quyết việc làm 
qua kênh trung ương Hội Cựu chiến binh và nguồn 
vốn địa phương đạt 840 triệu đồng, giải quyết việc 
làm cho 628 lao động là hội viên, con em hội viên 
thuộc bốn dự án và các tổ hợp, hợp tác xã. Các cấp 
hội đều kiểm tra, giám sát các hội viên sử dụng vốn 
đúng mục đích, đồng thời chỉ đạo các hội viên phát 
triển kinh tế phù hợp với mục tiêu phát triển của địa 
phương, với khả năng, điều kiện từng vùng, từng 
đân tộc. 
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Hằng quý, Hội Cựu chiến binh còn tổ chức hội 
nghị rút kinh nghiệm công tác xoá đói, giảm nghèo 
của Hội, trong đó có phần đánh giá kết quả thực hiện 
uỷ thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Trong hai năm (2004-2006) từ nguổn vốn của Ngân 
hàng Chính sách xã hội, hội viên Hội Cựu chiến binh 
đã mua được 3.900 con trâu, 315 con bò, 745 con đê, 
9.055 con lợn, bán ra thị trường 57.000 con gia cầm, 
367 tấn rau, hoa quả sạch, đầu tư cho 170 trong số 359 
trang trại, phát triển 163 ao nuôi thuỷ sản, trồng mới 
117 ha chè, 208 ha thảo quả, đầu tư vốn cho 7 hợp tác 
xã, 19 tổ hợp sửa chữa, hàn xì, sản xuất vật liệu xây 
dựng và đồ gỗ. Với tinh thần vượt khó, cẩn cù, mạnh 
đạn sáng tạo và không cam chịu đói nghèo khi đã có 
vốn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu đã xoá được 
679 hộ đới nghèo, trung bình mỗi năm giảm từ 6% 
trở lên. Năm 2007, đã có hai trong số sáu huyện thị 
và 39 trong số 88 cơ sở, phường không còn hộ đói. 

Với những kết quả bước đầu như vậy, có thể nói 
có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công, song 
nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vốn để phát 
triển kinh tế đã được Ngân hàng Chính sách xã hội 
đáp ứng kịp thời, góp phần rất quan trọng vào công 
cuộc xoá đói, giảm nghèo của nhân dân các dân tộc 
tỉnh Lai Châu nói chung và cựu chiến binh tỉnh Lai 
Châu nói riêng. 
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PHỤ LỤC 


MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
VÀ MẪU HỒ SƠ VỀ VIỆC VAY VỐN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM_ Mẫu số01/TD 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lập 02 liên: 
————————————” 01 liên hưu NH 
01 liên lưu người 0a 


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN 
SẢN XUẤT VÀ KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ 
Số:.................. /KƯ 


IL. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI VAY 


Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội .............. 
1, Họ lên TigUOÏ VAW Gcasdesudndi li SimRll;:sss¿ 
- SốCMND:........, ngày cấp:...../...../......, tơi cấp:..... 
- Địa chỉ cư trú: thôn........... DU THUY Đa 
- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà).................... 
làm tổ trưởng. 
> TOP 1O GIHUG KHÔI EioasuerbskdsiDeeesgldigapdit quản lý. 
2. Họ tên người thừa kế:........... Năm sinh........ 
Quan hệ với người vay...... 
- SốCMND:.......... ;TigAY CấP...(2say HƠI CẤP?:..ó 
Để nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số 
TT tàu 0yx0nsaineoinap đồng để dùng vào việc:..................... 
Đối tượng Số lượng Thành tiền 
= THỜI TIAN. XI Gì dnstisktcenkeeoibi tháng, kỳ hạn 
l5w.0a[9Ð 7a tháng/ln. 
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- Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày......../...../..... 


- Lãi tiển vay được trả định kỳ hàng tháng/quý, 
VÀO HE uanca0ácsiei 

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, 
trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tổ trưởng Tổ TK&VV Ngày,...... thámg...... HĂM...... 


(Kú, shỉ rõ họ tên) Người vay 
(Kứ, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 


II PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 


Giữ NET sen na an 


Cán bộ tín dụng Trưởng phòng Ngày.....tháng.....năm 
(Kú, ghi rõ họ tên) (Tổ trưởng) TD Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng đấu) 
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Tại cuộc họp các thành viên trong tổ ngày 


DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH 
ĐỀ NGHỊ VAY VỐN NGÂN HÀNG 


CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 


Mẫu số: 03/TD 

Lập 03 liên: 

02 liên lưu NH 

(01 liên đóng chứng từ, 
01 liên lưu hổ sơ cho 0a) 
01 liên lưu Tổ TK&VV 


đã bình xét các hộ thành viên xin vay vốn 


Ngân hàng Chính sách xã hội. Toàn tổ nhất trí để xuất 
những người có tên dưới đây được vay vốn đọt này: 


Đơn 0j: nghìn đồng 





























Để nghị của Tổ Phê duyệt của 
TK&VV Ngân hàng 
STT| Họ và tên | Địa chỉ = = 
Sấtiên| DỐI | Thôi | cử yyy | Thấy ham 
tượng | hạn 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 
& 
4 
5 Cộng: 























Ngày... tháng... năm... 


Cam kết của tổ 


Toàn tổ cam kết giúp 
đỡ nhau trong sản xuất 
và đời sống, sử dụng 
vốn vay đúng mục 
đích và đôn đốc nhau 


Ngày ... tháng... nĂm... 


Phần xác nhận của 
UBND xã 


Các hộ có tên trên 
đang cư trú hợp pháp 
tại xã, thuộc điện hộ 





Ngày ... tháng... năm.. 


Cam kết của tổ 


Số hộ được vay vốn 
đọt này là:.. 
Tổng số tiển cho vay: 
HỆ gnt đồng. 

Số hộ chưa được vay 





trả nợ gốc và lãi theo đọt này:...... hộ, có số 
kỳ hạn đãcamKẾU — -.ssssinininasoaasdeo thứ tự trong danh sách 
T200 ux0u x44 
Tổ trưởng UBND xã Cán bộ tín dụng Trưởng phòng Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ lên) (Kú, đóng dấu) (Kứ, ghi rõ họ tên) (Tổ trưởng) TD (Kứ, đóng dấu) 
(Ký, ghỉ rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM_ Mẫu số09/TD 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Lập 01 liên lưu NH) 


GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ 


Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội................ 

Họ và FÊH người VAVt.is.ai Nẵẵh GINE:.s:ssszse 

Địa:Chỉ cự tÚ 4l: cisscis vest an l 04s 2 Gáy to d0 S6ás 

Là thành viên tổ TK&VV:........ do ông (bà) ........... 
làm tổ trưởng. 

Thuộc tổ chúc LÔ ,s‹iissicssaonnisenii quản lý. 

Sổ TK&VV hoặc Khế ước nhận nợ số.................... ï 
lập TgầẲ só J se: hao 

Hiện nay tôi còn nợ Ngân hàng số tiển gốc: 
¿ớ (ba ðtg9xg 22605 đồng; số tiển lãi:............................ đổng 

Theo thỏa thuận tôi phải trả vào ngày.... tháng..... 
năm...... nhưng đến nay tôi chưa trả được nợ vì lý do 


EiNf CHÍ) Š 6a iagsafạiuithtelgibiwedkitblnligjetgrkkdittsntitoialttiiQNfditgldiugsbtatk 

Để nghị Ngân hàng xem xét cho gia hạn khoản 
nợ gốc nêu trên đến ngày..... tháng.... năm..... 

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích; 
trả nợ, trả lãi đẩy đủ và đúng hạn. Nếu sai tôi xin 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tổ TK & VV Ngày,.....Lháng.... nĂm..... 


(Kú, shỉ rõ họ tên) Người vay 
(Kúứ, shỉ rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 
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PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 
XÃ HỘI 


1. Cho gia hạn nợ số tiến::.....:.:...:.:..-:: đồng 
(Bằng chữt¿.ssauseo đồng) 


Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày...../...../..... 


Cán bộ tín dụng Trưởng phòng Ngàu.....tháng.....nắm 
(Kú, ghi rõ họ tên) (Tổ trưởng) TD Giám đốc 
(Kứ, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng đấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số10/TD 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lập 02 liên: 
01 liên hưu NH 
01 liên lưu tổ TK@VV 


BIÊN BẢN HỌP TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN 
V/v: (Thành lập, bổ sung, thay đổi............... 


Hôm nay, ngày........ KHẩNG suối năm........................ ..« 
Tại thôn................... Xã ii D8 s0) VÔ) TÔ 


gia đình cùng cư trú tại địa bàn, tự nguyện họp 
SN theo quy định về tổ chức hoạt động của 
tổ tiết kiệm và vay vốn. Tất cả thành viên dự họp đã 
nhất trí thông qua các nội dung sau: 


I. Danh sách thành viên được kết nạp vào Tổ 


gồm........... thành viên có tên dưới đây: 
 ..ố 5 ..ốố.ố.ốố.ố.ố.ốốố an 
22 1035499g.06350908154296 22313 252.8 ` ôôỐỐ 
5ˆ ...ố..ẽ..ố. 2 330443900gã000111200981403258 
na. Ôtias6i023531003355%401a8 619308 
Tổng số thành viên trong Tổ................ thành viên. 


II. Bầu Ban quản lý (bổ sung, thay đổi) của 
Tổ tiết kiệm và vay vốn: gồm các ông (bà) có tên 
dưới đây: 


d,ÊNG (Dã ]euasdssiiaosel CV TÌ Ga dày igfas61sceei@ 
5, LG (Ã ausduboadasg CHỈ Xi] ta taeuicbslslonilieisgi 
3. Ông (II kamtiteeoasnosaal CHỈ V TÍP r6 ebb4cnskelVaiena 
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HI. Các thành viên trong Tổ cùng nhau thông 
qua Quy ước hoạt động như sau: 

1. Tổ trưởng là người đại diện cho Tổ tham gia 
giải quyết các vấn để phát sinh trong suốt quá trình 
hoạt động của Tổ. 

2. Tham gia đẩy đủ các buổi sinh hoạt định 
kỳ hoặc đột xuất và các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao trình độ sản 
xuất, kinh doanh. 

3. Gửi tiển tiết kiệm định kỳ hàng tháng (quý) 
với mức tối thiểu là......................... --- -«- đồng/thành viên. 

4. Tất cả các thành viên cam kết sử dụng vốn vay 
đúng mục đích xin vay; trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng 
kỳ hạn đã thoả thuận. 

5. Mỗi thành viên của Tổ cam kết cùng cộng 
đồng trách nhiệm, nếu trong Tổ có thành viên gặp 
khó khăn, rủi ro trong quá trình sử dụng vốn vay, khi 
đến hạn không trả được nợ, các thành viên khác có 
trách nhiệm giúp đỡ để trả nợ gốc và lãi tiền vay kịp 
thời như đã cam kết với Ngân hàng. 

6. Nếu Tổ được Ngân hàng tín nhiệm ủy nhiệm 
thu lãi, thu tiết kiệm của các thành viên, thì toàn bộ 
thành viên trong Tổ hoàn toàn nhất trí để Tổ trưởng 
thu lãi, thu tiết kiệm nộp Ngân hàng. 

Z. Các thành viên tương trợ giúp đỡ nhau trong 
cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; 
cùng nhau cam kết thực hiện đúng quy ước này và 
chấp hành các quy định cho vay của Ngân hàng. 
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Biên bản này được lập thành 02 bản, được các 
thành viên trong Tổ hoàn toàn nhất trí thông qua. Để 
nghị Ủy ban nhân dân xã công nhận và cho phép Tổ 
tiết kiệm và vay vốn của chúng tôi được hoạt động 
tại địa phương. 


Hội, đoàn thể Chủ trì cuộc họp Thư ký cuộc họp 
(Ký tên, đóng đấu) (Kú, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 


PHÊ DUYỆT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 
(Áp dụng cho trường hợp thành lập Tổ hoặc thay đổi 
Tổ trưởng) 


Công nhận Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông (bà) 
là 0935060093 8626288 làm Tổ trưởng được hoạt động theo Quy 
ước của Tổ để ra. 


Ngày.....tháng.....ắm 
TM UBND xã 
(Ký tên, đóng đấu) 
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CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: 78/2002/NĐ-CP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngàu 04 tháng 10 năm 2012 


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 
Về tín dụng đối uới người nghèo 0à các đối tượng 
chính sách khác 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ nsàu 25 tháng 12 
năm 2001; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng nsày 12 tháng 12 
trăm 1997; 

Căn cứ Nghị quuết số 31/1999/QH10 của Quốc hội 
khoá X, kỳ họp thứ 6; 

Xét đề nshị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch uà Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính 
oà Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội uụ 0à Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ. 


NGHỊ ĐỊNH: 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 


Điều 1. Tín dụng đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác là việc sử dụng các nguồn lực 
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tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo 
và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ 
sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; 
góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xoá đói, giảm nghèo, ổn định xã hội. 


Điều 2. Người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi gồm: 

1. Hộ nghèo. 

2. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
đang học đại học, cao đắng, trung học chuyên nghiệp 
và học nghề. 

3. Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc 
làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11 tháng 04 
năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

4. Các đối tượng chính sách đi lao động có thời 
hạn ở nước ngoài. 

5, Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh 
thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, II miền núi và thuộc 
Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc 
biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (sau đây 
gọi là Chương trình 135). 

6. Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Điều 3. Người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác (sau đây gọi là Người vay) khi vay vốn theo quy 
định của Nghị định này không phải thế chấp tài sản, 
trừ các tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng quy định 
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tại khoản 3, khoản 5 Điểu 2 Nghị định này. Riêng 
đối với hộ nghèo, được miễn lệ phí làm thủ tục hành 
chính trong việc vay vốn. 

Việc bảo đảm tiền vay đối với các tổ chức kinh 
tế thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 5 
Điều 2 Nghị định này được thực hiện theo quy định 
của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. 


Điều 4. 

1. Thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội để 
thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác trên cơ sở tổ chức lại Ngân 
hàng Phục vụ người nghèo được thành lập theo 
Quyết định số 230/QĐ-NH5 ngày 01 tháng 9 năm 
1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 
không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo 
đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 
0% (không phần trăm); không phải tham gia bảo 
hiểm tiển gửi; được miễn thuế và các khoản phải nộp 
ngân sách Nhà nước. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện 
các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, 
ngân quỹ và được nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi 
của chính quyển địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ 
chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ 
chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước 
đầu tư cho các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương. 
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4. Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản 
lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước; là 
một pháp nhân, có vốn điểu lệ, tài sản, con dấu và hệ 
thống giao dịch từ trung ương đến địa phương. 

5. Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội là Hội 
đồng quản trị. Hội đồng quản trị có các Ban đại diện 
Hội đồng quản trị ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

6. Điều hành hoạt động Ngân hàng Chính sách 


xã hội là Tổng giám đốc. 


Điều 5. Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách 
xã hội được thực hiện theo phương thức ủy thác 
cho các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội 
theo hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến 
Người vay. 

Việc cho vay đối với hộ nghèo căn cứ vào kết quả 
bình xét của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ tiết kiệm và 
vay vốn là tổ chức do các tổ chức chính trị - xã hội 
hoặc cộng đồng dân cư tự nguyện thành lập trên địa 
bàn hành chính của xã, được Ủy ban nhân dân cấp 
xã chấp thuận bằng văn bản. Hoạt động của Tổ tiết 
kiệm và vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội 
hướng dẫn. 


Điều 6. Chế độ tài chính, chế độ tiển lương và 
phu cấp của cán bộ, viên chức và việc trích lập, sử 
dung các quy của Ngân hàng Chính sách xã hội do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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Chương II 
NGUỒN VỐN 


Điều 7. Nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước 

1. Vốn điểu lệ; 

2. Vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm 
và thực hiện các chính sách xã hội khác; 

3. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp được trích 
một phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 
cấp mình để tăng nguồn vốn cho vay người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; 

4. Vốn ODA được Chính phủ giao. 


Điều 8. Vốn huy động 

1. Nhận tiền gửi có trả lãi của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước trong phạm vi kế hoạch 
hàng năm được duyệt; 

2. Các tổ chức tín dụng Nhà nước có trách nhiệm 
duy trì số dư tiển gửi tại Ngân hàng Chính sách xã 
hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng 
Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước. 
Việc thay đổi tỷ lệ duy trì số dư tiển gửi nói trên do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tiển gửi của các tổ 
chức tín dụng Nhà nước tại Ngân hàng Chính sách 
xã hội được trả lãi bằng lãi suất tính trên cơ sở bình 


quân lãi suất huy động các nguồn vốn hàng năm của 
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tổ chức tín dụng cộng (+) phí huy động hợp lý do hai 
bên thỏa thuận; 

3. Tiền gửi tự nguyện không lãy lãi của các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

4. Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 
chứng chỉ tiển gửi và các giấy tờ có giá khác; 


5. Huy động tiết kiệm của người nghèo. 


Điều 9. Vốn đi vay 

1. Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và 
ngoài nước; 

2. Vay Tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam; 

3. Vay Ngân hàng Nhà nước. 


Điều 10. Vốn đóng góp tự nguyện không hoàn 
trả của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài 
chính, tín dung và các tổ chức chính trị - xã hội, các 
hiệp hội, các hội, các tổ chức phi chính phủ trong và 


ngoài nước. 


Điều 11. Vốn nhận ủy thác cho vay ưu đãi của 
chính quyển địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức 
chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi 


Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước. 
Điều 12. Các nguồn vốn khác. 
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Chương III 
CHO VAY 


Điều 13. Điểu kiện để được vay vốn 

1. Đối với Người vay là hộ nghèo phải có địa chỉ 
cư trú hợp pháp và phải có trong danh sách hộ nghèo 
được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn 
nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 
bố, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập thành 
đanh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

2. Người vay là các đối tượng chính sách khác 
thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước 
và các quy định của Nghị định này. 


Điều 14. Vốn vay được sử dụng vào các việc sau: 

1. Đối với hộ nghèo; hộ sản xuất kinh doanh 
thuộc hải đảo, thuộc khu vực III miển núi và các xã 
thuộc Chương trình 135, sử dụng vốn vay để: 

a) Mua sắm vật tư, thiết bị; giống cây trồng, 
vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, 
kinh doanh; 

b) Góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, 
kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Giải quyết một phần như cầu thiết yếu về nhà 
ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập. 

2. Đối với các tổ chức kinh tế thuộc hải đảo, thuộc 


khu vực II, II miển núi và các xã thuộc Chương 
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trình 135, sử dụng vốn vay để chi phí cho sản xuất, 
kinh doanh theo chương trình, dự án được cấp có 
thẩm quyển phê duyệt. 

3. Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, sử dụng vốn vay để mua sắm phương tiện 
học tập và các chi phí khác phục vụ cho việc học 
tập tại trường. 

4. Người vay là đối tượng chính sách đi lao động 
có thời hạn ở nước ngoài, sử dụng vốn vay để trả phí 
đào tạo, phí dịch vụ, tiền đặt cọc, vé máy bay. 

5. Người vay là các đối tượng khác thực hiện 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Vốn nhận ủy thác cho vay ưu đãi được sử 
dụng theo các mục đích do bên ủy thác yêu cầu và 
được ghi trong hợp đồng ủy thác. 


Điều 15. Nguyên tắc tín dụng 
1. Người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục 
đích xin vay; 


2. Người vay phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. 


Điều 16. Mức cho vay 

Mức cho vay đối với một lần vay phù hợp với 
từng loại đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi 
do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 
quyết định và công bố trên cơ sở nhu cầu vay vốn 
và khả năng nguồn vốn có thể huy động được trong 
từng thời kỳ. 
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Điều 17. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển 
nợ quá hạn 

1. Thời hạn cho vay được quy định căn cứ vào 
mục đích sử dụng vốn vay của Người vay và thời 
hạn thu hổi vốn của chương trình, dự án có tính đến 
khả năng trả nợ của Người vay. 

2. Trường hợp Người vay chưa trả được nợ đúng 
kỳ hạn đã cam kết do nguyên nhân khách quan, được 
Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ. 

3. Trường hợp Người vay sử dụng vốn vay sai 
mục đích, Người vay có khả năng trả khoản nợ đến 
hạn nhưng không trả thì chuyển nợ quá hạn. Tổ chức 
cho vay kết hợp với chính quyền sở tại, các tổ chức 
chính trị - xã hội có biện pháp thu hổi nợ. 

4. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá 
hạn do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã 
hội quy định. 


Điều 18. Lãi suất cho vay 


1. Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định cho từng thời kỳ theo để nghị của 
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, 
thống nhất một mức trong phạm vi cả nước, trừ các 
tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được quy định tại 
khoản 3, khoản 5 Điều 2 Nghị định này do Hội đồng 
quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định có 
phân biệt lãi suất giữa khu vực II và khu vực IH. 

2. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi 
suất khi cho vay. 
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Điều 19. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định 
quy trình và thủ tục cho vay đối với từng Người vay 
bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. 


Điều 20. Rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro 

1. Người vay không trả được nợ do nguyên nhân 
khách quan gây ra như: thiên tai, hoả hoạn, dịch 
bệnh, chính sách nhà nước thay đổi, biến động giá cả 
thị trường được giải quyết như sau: 

a) Trường hợp xảy ra trên diện rộng, thực hiện 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Trường hợp xảy ra ở diện đơn lẻ, cục bộ được 
cho gia hạn nợ hoặc xử lý từ Quỹ dự phòng rủi ro 
của Ngân hàng Chính sách xã hội và do Hội đồng 
quản trị quyết định. 

2. Những thiệt hại do nguyên nhân chủ quan của 
Người vay, của tổ chức nhận ủy thác hoặc của cán bộ, 
viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội gây ra thì 
các đối tượng này phải bổi hoàn và chịu trách nhiệm 


trước pháp luật. 
Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC 


Điều 21. Thủ tướng Chính phủ 
1. Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bố trí nguồn vốn 
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cấp đủ vốn điều lệ khi thành lập và cấp bổ sung vốn 
điểu lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
bố trí kế hoạch tăng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước 
cho tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác theo kế hoạch hàng năm. 

3. Quyết định việc sử dụng và chuyển giao nguồn 
vốn ODA, nguồn vay nợ nước ngoài của Chính phủ 
dành cho tín dụng đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác. 

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn cho Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 

5. Quyết định xử lý các khoản cho vay bị rủi ro 
do nguyên nhân khách quan xảy ra trên diện rộng. 


Điều 22. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước theo thẩm quyển đối với hoạt động của Ngân 
hàng Chính sách xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho 


hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 


Điều 23. Căn cứ Chương trình mục tiêu quốc gia 
xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm, Bộ Tài chính 
chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí 
kế hoạch vốn cho vay, kế hoạch cấp bù lỗ trong dự 
toán ngân sách Nhà nước hàng năm, 5 năm trình Thủ 
tướng Chính phủ. 
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Điều 24. Các cơ quan, tổ chức được cử người 
tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 
xã hội, ngoài chức năng quản lý chuyên ngành 
thuộc thẩm quyển, có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ sau: 

1. Tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ về chủ trương, chính sách và giải pháp 
cơ bản để thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

2. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp 
chuyên ngành có liên quan đến hoạt động của Ngân 
hàng Chính sách xã hội. 

3. Cử đại diện có đủ thẩm quyển tham gia Hội 
đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. 


Điều 25. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

1. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Ban Chỉ đạo 
Chương trình xoá đói, giảm nghèo địa phương, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các tổ chức 
chính trị - xã hội tổ chức lổng ghép các chương 
trình, dự án sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi cơ 
cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các 
chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn 
thị trường với việc sử dụng vốn tín dụng; kết hợp 
chương trình kinh tế với chương trình xây dựng cơ 
sở hạ tầng và chương trình văn hoá - xã hội nhằm hỗ 
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trợ Người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có 
hiệu quả và hạn chế rủi ro. 

2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân về việc trích một phẩn từ nguồn tăng thu, tiết 
kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm để chuyển 
cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa 
bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

3. Quyết định thành lập và giám sát hoạt động 
của Ban đại diện Hội đồng quản trị tại địa phương 
theo quy định của Điểu lệ về tổ chức và hoạt động 
của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

4. Chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác trong việc 
chấp hành chính sách tín dụng đối với Người vay 
tại địa phương, xử lý các sai phạm, khen thưởng kịp 
thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp trong hoạt 
động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

5. Tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ 
Ngân sách địa phương đang cho vay hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác quy định trong Nghị định 
này, kể cả Quỹ cho vay xoá đói, giảm nghèo do địa 
phương lập (nếu có) vào đầu mối Ngân hàng Chính 
sách xã hội. 

6. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 


Điều 26. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
có trách nhiệm: 


1. Chỉ đạo các ngành và Ban Chỉ đạo Chương 
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trình xoá đói, giảm nghèo của huyện phối hợp với 
các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động và tạo điểu kiện để thực hiện chính 
sách tín dụng đối với Người vay trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chấp hành 
đầy đủ các quy định về thành lập Tổ tiết kiệm và vay 
vốn, bình xét cho vay, xác nhận danh sách hộ nghèo 
đủ điểu kiện vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 
vay, trả nợ, trả lãi tiền vay của Người vay. 

3. Quyết định thành lập và giám sát hoạt động 
của Ban đại diện Hội đổng quản trị theo Điều lệ về tổ 
chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 


Điều 27. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm: 

1. Lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo do 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố. 

2. Chỉ đạo việc thành lập và chấp thuận hoạt 
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

3. Tổ chức và chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chương trình 
xoá đói, giảm nghèo cấp xã phối hợp với các tổ chức 
chính trị - xã hội giám sát việc bình xét hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác được vay vốn, bảo 
đảm dân chủ và công khai, xác nhận danh sách hộ 
nghèo vay vốn, phối hợp với tổ chức cho vay, Tổ tiết 
kiệm và vay vốn kiểm tra việc sử dụng vốn vay và 
đôn đốc thu hồi nợ. 

4. Có ý kiến về để nghị của Người vay đối với các 
trường hợp xin gia hạn nợ và xử lý rủi ro. 
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5. Phối hợp với các Ban, ngành chức năng ở 
cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tài 
trợ và tổ chức cho vay mở các lớp hướng dẫn về kỹ 
thuật trổng trọt, chăn nuôi, chế biến, kiến thức về 
thị trường..., quy chế vay vốn, trả nợ của Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 


Điều 28. Những tổ chức và cá nhân có thành tích 
trong việc tạo lập nguồn vốn, chấp hành tốt các quy 
định về cho vay mang lại hiệu quả thiết thực sẽ được 
khen thưởng. 

Hàng năm, Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội 
đổng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp 
xem xét và để nghị khen thưởng bằng các hình thức 
thích hợp. 


Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
Điều 29. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 
15 ngày kể từ ngày ký. 


Điều 30. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 


Phan Văn Khải 
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THỦ TƯỚNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHÍNH PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 54/2012/QĐ-TTg ———————— 
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012 


QUYẾT ĐỊNH 


BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI HỘ DÂN TỘC 
THIỂU SỐ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 
GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 





Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ nsàu 25 tháng 12 
năm 2001; 

Theo đềnshị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủựụ ban Dân tộc; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho 0a 
uốn phát triển sản xuất đối uới hộ dân tộc thiểu số đặc biệt 
khó khăn sim đoạn 2012 - 2015. 


Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Thực hiện cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để phát triển sản xuất, 
ổn định đời sống, thoát nghèo bển vững. 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả các hộ có vợ 
hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã 
(xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn quy định 
tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó 


khăn, có đủ 2 tiêu chí: 
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1. Có mức thu nhập bình quân đầu người hàng 
tháng từ 50% trở xuống so với chuẩn hộ nghèo theo 
quy định hiện hành. 

2. Có phương án sản xuất nhưng thiếu hoặc 
không có vốn sản xuất. 


Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Hàng 
năm rà soát để bổ sung và đưa ra những hộ không 
còn thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

2. Việc cho vay phải dựa trên các phương án 
sử dụng vốn vay và cam kết cụ thể của từng hộ, có 
hướng dẫn cách làm ăn của chính quyển và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp; ưu tiên những hộ khó 
khăn hơn được vay vốn trước. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc 
cho vay và có thể ủy thác từng phần cho các tổ chức 
chính trị - xã hội tại cấp xã trong việc cho vay vốn và 
thu hổi nợ. 


Điều 3. Nội dung chính sách 

1. Điều kiện được vay vốn 

a) Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó 
khăn quy định tại Điều 1 Quyết định này, có nơi cư 
trú hợp pháp, có trong danh sách đo Ủy ban nhân 
dân cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp huyện 
phê duyệt; 

b) Có phương án hoặc nhu cầu sử dụng vốn vay 
để sản xuất, kinh doanh được chính quyển cùng các 
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tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản hỗ trợ gia đình 
lập hoặc xác nhận; 

c) Phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, 
không được sử dụng khoản vốn vay để gửi lại vào 
các ngân hàng khác. 

2. Hình thức và mức vay vốn 

a) Có thể vay một hoặc nhiều lần; 

b) Tổng mức vay không quá 8 triệu đổng/hộ; 
không phải dùng tài sản để bảo đảm tiển vay và 
được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc 
vay vốn. 

3. Thời hạn cho vay 

Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả 
năng trả nợ của hộ vay vốn nhưng tối đa không quá 
5 năm. 

4. Xử lý và gia hạn nợ 

Trường hợp đến hạn trả nợ, nhưng hộ vay vốn 
vẫn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn và có nhu cầu 
tiếp tục sử dụng vốn vay thì căn cứ thực tế để xử lý 
cho phù hợp: 

a) Nếu hộ vay còn thuộc diện hộ đặc biệt khó 
khăn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng vốn được xem 
xét kéo dài thời gian trả nợ nhưng tối đa không quá 
5 năm. 

b) Nếu hộ vay đã thoát khỏi điện đặc biệt khó 
khăn nhưng chưa thoát nghèo theo chuẩn nghèo và 
hộ gặp khó khăn tài chính tạm thời chưa có nguồn 
trả nợ thì có thể được xem xét kéo dài thời gian trả 
nợ, nhưng tối đa không quá 2,5 năm. 
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c) Nếu hộ vay đã thoát nghèo theo chuẩn nghèo 
thì phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp hộ 
vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì áp dụng lãi 
suất quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

5. Lãi suất cho vay bằng 0,1%/ tháng tương ứng 
với 1,2%/năm. 

6. Xử lý rủi ro: Đối với các hộ gặp rủi ro do thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các khó khăn bất khả 
kháng khác không trả được nợ thì được xử lý rủi ro 
theo quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội theo quy định hiện hành. 

Z. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2012-2015. 

8. Kinh phí quản lý: Hàng năm, các địa phương 
bố trí kinh phí quản lý từ nguồn ngân sách địa 
phương để thực hiện Quyết định này. Mức trích bằng 
5% so với tổng mức kinh phí Trung ương phân bổ. 


Điều 4. Nguồn vốn thực hiện 

1. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được 
ngân sách 

Ngân sách trung ương cấp vốn cho Ngân hàng 
Chính sách xã hội để thực hiện việc cho vay theo 
Quyết định này. 

2. Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách 

Kinh phí thực hiện được tính vào ngân sách 
địa phương. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp 
bố trí khoản kinh phí này trong dự toán ngân sách 
địa phương, trình Hội đồng nhân dân phê duyệt và 
chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện. 
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Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ 
ngành liên quan hướng dẫn chỉ đạo các địa phương 
thực hiện Quyết định này. 

a) Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 
Quyết định này. 

b) Hàng năm, rà soát xây dựng kế hoạch nhu cầu 
vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng 
hợp vào dự toán ngân sách nhà nước; kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chính sách vay vốn và tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sơ kết, tổng 
kết thực hiện chính sách theo quy định báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch vốn, 
trình Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp vốn cho Ngân 
hàng Chính sách xã hội theo kế hoạch đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 

4. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm: 

a) Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm 
hướng dẫn quy trình và thủ tục cho vay bảo đảm đơn 
giản, rõ ràng, dễ thực hiện; thực hiện cho vay vốn, 
thu hồi nợ, hướng dẫn kéo dài thời gian sử dụng vốn 
vay và hướng dẫn việc xử lý rủi ro theo quy định. 

b) Hàng năm Ngân hàng Chính sách xã hội lập 
kế hoạch nhu cầu vốn gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyển phê duyệt. 
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c) Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện 
với Ủy ban Dân tộc, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm 
trực tiếp, toàn diện việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
cho vay và thu hổi nợ tại địa phương, cụ thể: 

a) Tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này 
tại địa phương; 

b) Chỉ đạo lổng ghép nguồn vốn thực hiện các 
chính sách khác trên địa bàn nhằm tăng hiệu quả 
việc sử dụng vốn vay và hạn chế rủi ro; 

c) Phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị 
(sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể...) của tỉnh thực 
hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức hướng 
dẫn cho các hộ vay vốn cách sử dụng vốn vay có hiệu 
quả và trả nợ vay; 

Giao cơ quan công tác dân tộc địa phương là đơn 
vị thường trực, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các 
cấp tổ chức thực hiện chính sách này; 

đ) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện việc 
cho vay và sử dụng vốn tại địa phương và báo cáo 
Ủy ban Dân tộc theo định kỳ 6 tháng/Iần. 

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và hỗ trợ 
Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức thực hiện việc 


cho vay và thu hổi nợ; 
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b) Phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng của 
từng xã để làm căn cứ thực hiện và báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 

c) Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện với 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) Phổ biến rộng rãi các văn bản quy định, hướng 
dẫn thực hiện việc cho vay vốn đối với hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, lập danh sách đối 
tượng thụ hưởng theo Quyết định này và hàng năm 
rà soát, bổ sung gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt và phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp 
đỡ, hướng dẫn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt 
khó khăn cách sử dụng vốn vay có hiệu quả, xóa đói 
giảm nghèo; 

b) Hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội trong 
việc giải ngân, theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng 
vốn và đôn đốc hoàn trả vốn vay; 

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chương trình xóa đói, 
giảm nghèo cấp xã phối hợp với các tổ chức chính 
trị - xã hội giám sát việc lập danh sách hộ đổng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn, bảo 
đảm dân chủ, công khai; xác nhận danh sách hộ vay 
vốn; phối hợp với tổ chức cho vay, tổ tiết kiệm và vay 
vốn kiểm tra việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu 
hổi nợ; 

d) Chỉ đạo Trưởng thôn tham gia vào việc đôn 


đốc trả nợ. 
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đ) Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện với 
Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 02 năm 2013 và thay thế các Quyết định số 
32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 và Quyết 
định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2008 
về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 


Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Chủ tịch Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc 
Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 


THỦ TƯỚNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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